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Dự thảo
TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

1. Sự cần thiết ban hành văn bản
a) Những khó khăn, bất cập khi thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP: 
Ngày 11/5/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, tuy nhiên trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn, bất cập như:

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa chưa được quy định rõ ràng trong Nghị định số 42/2012/NĐ-CP nhằm đáp ứng mục tiêu giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa nhưng sử dụng một cách linh hoạt, hiệu quả; 
- Quy định bắt buộc các dự án bóc lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất khi chuyển sang sử dụng với mục đích phi nông nghiệp là không khả thi, khó áp dụng trong thực tế, mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn;

 - Quy định chặt chẽ không được phép chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, đô thị gây khó khăn cho phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nhiều địa phương, nhất là địa phương vùng đồng bằng;

- Việc quy định mọi trường hợp trước khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, công trình, cũng như thực hiện xây dựng nông thôn mới;
- Về hỗ trợ người sản xuất lúa: do diện tích đất lúa của từng hộ thấp, nhất là ở miền Trung và miền Bắc, nên với mức hỗ trợ  500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước, 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác thì số tiền mỗi hộ được nhận không đáng kể, trong khi thủ tục để được nhận tiền mất nhiều thời gian của dân;
- Kinh phí hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước, 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác chưa quy định cụ thể sử dụng vào công việc gì, ưu tiên địa bàn nào, nên ở một số nơi việc sử dụng tiền hỗ trợ chưa tập trung để bảo vệ, cải tạo, phát triển quỹ đất trồng lúa; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất lúa, xây dựng nông thôn mới… 
b) Luật Đất đai 2013 đã có một số quy định mới giúp tháo gỡ một số khó khăn nêu trên. Tuy nhiên, cần phải ban hành một Nghị định mới thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP vào thời điểm Luật Đất đai mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 để cụ thể hóa quy định của Luật và khắc phục được một số hạn chế, bất cập như nêu trên tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP. 
2. Quan điểm soạn thảo văn bản
Nghị định mới thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP thể hiện các quan điểm sau:

a) Quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa, đặc biệt đất chuyên trồng lúa nước;

b) Có chính sách phù hợp khuyến khích các địa phương giữ đất trồng lúa, bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, ưu tiên đất chuyên trồng lúa nước;

c) Tạo thuận lợi để nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn trên đất trồng lúa.

3. Quá trình soạn thảo văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-BNN-TT ngày 13/01/2014 và Quyết định số 161/QĐ-BNN-TT ngày 25/01/2014 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP gồm đại diện của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ. 
Ban soạn thảo đã gửi văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP làm cơ sở để xây dựng dự thảo.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tổ chức 2 hội thảo lấy ý kiến góp ý các địa phương tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24/4/2014 Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi xin ý kiến các Bộ, ngành và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo Nghị định đã được đưa lên trang Web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến công luận.
4. Bố cục và nội dung chính của văn bản
Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 15 Điều với các nội dung chủ yếu sau:

Chương I. Quy định chung (3 Điều):
Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Ngoài các từ ngữ tương tự như quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, dự thảo Nghị định bổ sung giải thích 4 từ ngữ về đất trồng lúa nước một vụ, cây hàng năm, cây lâu năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất lúa có liên quan đến quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Chương II. Quản lý và sử dụng đất trồng lúa (4 Điều):
Điều 4. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
So với Nghị định số 42/2012/NĐ-CP đây là quy định mới về điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản theo hướng người sử dụng đất được phép chuyển đổi nhưng phải đảm bảo duy trì mặt bằng, chất lượng đất, hạ tầng kỹ thuật để quay trở lại trồng lúa khi cần thiết và đất trồng lúa được chuyển đổi vẫn được thống kê là đất trồng lúa.

Điều 5. Điều kiện chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối: thực hiện theo quy định, tuy nhiên để phân biệt với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dự thảo Nghị định vẫn đưa Điều này để có tính chất hệ thống.
Điều 6. Điều kiện chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp

Khoản 3 Điều này quy định người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền bằng 50% tiền giá đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn theo quy định cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức thực hiện khai hoang, phục hoá, bóc lớp đất mặt để cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn. 
Mức phải nộp 50% là mức trung bình được tính toán trên cơ sở so sánh giữa dự toán chi phí bóc lớp đất mặt để cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác thành đất chuyên trồng lúa nước so với giá đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn của một số địa phương như sau:

	Địa Phương
	Giá đất chuyên trồng lúa nước (đồng/m2)
	Giá thu phí bóc lớp đất mặt để khai hoang, phục hóa, cải tạo đất
(đồng/m2)
	Tỷ lệ tiền thu phí/giá đất chuyên trồng lúa nước

(%)
	Ghi chú

	Nghệ An
	50.000
	32.269
	64,54
	 

	Nam Định
	50.000
	19.289
	38,58
	 

	Hà Nội
	200.000
	77.220
	38,61
	Hà Nội có chính sách hỗ trợ nên thực tế thu 50%

	Trung bình
	100.000
	42.926
	42,926
	 


Điều 7. Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa
Về cơ bản tương tự như Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, tuy nhiên để tạo thuận lợi, khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khoản 5 Điều này quy định khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa chỉ cần báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã, mà không cần phải được chấp thuận hoặc cấp phép của cấp xã.

Chương III. Chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (2 Điều)
Điều 8. Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa có những quy định mới so với Nghị định số 42/2012/NĐ-CP như sau:
- Khoản 1 quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách cấp xã. Việc hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách cấp xã sẽ giúp cho những xã có diện tích đất lúa có điều kiện xây dựng nông thôn mới, bảo vệ, cải tạo, hoàn thiện kết cấu hạ tầng của các vùng đất trồng lúa trên địa bàn; khắc phục tình trạng một số địa phương sử dụng kinh phí hỗ trợ chưa đúng mục đích là bảo vệ, phát triển, nâng cao chất lượng đất trồng lúa và góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của nông dân trồng lúa. 
- Khoản 2 quy định mức hỗ trợ cho địa phương trồng lúa trên cơ sở gộp mức hỗ trợ cho địa phương và mức hỗ trợ cho hộ nông dân trồng lúa tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP. Cụ thể là hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước và hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác. Trong điều kiện ngân sách nhà nước đang còn khó khăn, dự thảo Nghị định theo hướng trong giai đoạn năm 2014-2015 chưa tăng mức hỗ trợ đối với đất chuyên trồng lúa nhưng đề xuất tăng lên mức 500.000 đồng/ha đối với đất trồng lúa khác, vì đất trồng lúa khác tập trung chủ yếu ở các tỉnh trung du, miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

- Khoản 4 quy định cụ thể ngân sách nhà nước hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa, trừ lúa nương, được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa và 5.000.000 đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng trọt khác.

Điều 9. Sử dụng kinh phí hỗ trợ 
Nghị định số 42/2012/NĐ-CP Điều này quy định chi tiết, cụ thể các nội dung bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương khi triển khai.
Chương IV. Tổ chức thực hiện


Gồm 6 Điều quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Điều khoản thi hành.

5. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan
- Kiến nghị, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh, thành phố trên cả nước (báo cáo tổng hợp kèm theo);

6. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
7. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề xin ý kiến 
Liên quan đến quy định tại Khoản 1 Điều 8 hiện nay có 2 ý kiến khác nhau:

- Ý kiến thứ nhất: quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách cấp xã;

- Ý kiến thứ hai: quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách cấp tỉnh, sau đó cấp tỉnh phân bổ cho cấp xã.

Dự thảo Nghị định theo ý kiến thứ nhất, quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách cấp xã. Vì việc hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách cấp xã sẽ giúp cho những xã có diện tích đất lúa có điều kiện xây dựng nông thôn mới, bảo vệ, cải tạo, hoàn thiện kết cấu hạ tầng của các vùng đất trồng lúa trên địa bàn; khắc phục tình trạng một số địa phương sử dụng kinh phí hỗ trợ chưa sát  mục đích là bảo vệ, phát triển, nâng cao chất lượng đất trồng lúa và góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của nông dân trồng lúa, để các địa phương và người dân phấn khởi giữ 3,8 triệu ha đất lúa. Việc chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ về ngân sách xã còn tạo nguồn lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trồng lúa.  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng xem xét quyết định./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

- Lưu: VT, TT.
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Cao Đức Phát
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